
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15,  ngõ 2, phố Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

07/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GREEN CHARGING STATION

0110242925

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

7. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

8. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

9. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

10. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê xe ô tô

7710

14. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GREEN CHARGING STATION
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN CHARGING STATION COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: GREEN CS CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946914999
Email:

Fax:
Website:
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600.000.000 VNĐ

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
(Trừ kinh doanh bến ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)

5225

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa

5229

21. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày

5510

22. Cơ sở lưu trú khác 5590

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác
Trừ: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn 
cho các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt... 

5629

26. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

27. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

28. Đại lý du lịch 7911

29. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Hoạt động hướng dẫn du lịch
(Điều 31 Luật du lịch 2017

7912

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế
(Mục 1, Chương V Luật Du lịch năm 2017)

7990

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

33. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741(Chính)

34. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

35. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUANG 
TUẤN

Việt 
Nam

Số 15, ngõ 2 phố 
Nguyễn Chánh, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

599.000.000 99,833 030091005936

2TĂNG THỊ 
TÂM

Việt 
Nam

Số 15, ngõ 2 phố 
Nguyễn Chánh, 
Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000 0,167 030163004381

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030091005936
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 15, ngõ 2 phố Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 15, ngõ 2 phố Nguyễn Chánh, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUANG TUẤN Nam

18/07/1991 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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